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I. PHẦN ĐỌC:
Vẻ đẹp Mát-xcơ-va
  Với những người đã đặt chan lên nước Nga, Mát-xcơ-va luôn là một thành phố để nhớ như nhớ về những gì lãng mạn và đẹp đẽ nhất. Nơi đó có những giấc mơ của thời tuổi trẻ, nơi đó có những câu thơ lừng danh của Pút-skin và rừng bạch dương nổi tiếng.
  Bạch dương là loài cây biểu tượng của nước Nga. Những hàng cây trắng thẳng, cao vút lên quanh khu đồi Lê-nin, trải khắp ngoại ô Mat-xcơ-va và triền miên trên những con đường từ thủ đô đi đến những thành phố khác. Bạch dương xanh tuyệt đẹp trong mùa hè, ngả sắc vàng rợi trong mùa thu và toát lên vẻ cô liêu buồn bã nhớ thương giữa tuyết trắng tinh khôi trong mùa đông lạnh giá. Trong khi đó thì lá cây phong vào mùa đông lại đỏ rực lên, phủ khắp công viên một màu đỏ như lửa, như bộ lông khổng lồ, ấm áp của chú cáo lửa trong truyện cổ tích. Khách du lịch đến Mát-xcơ-va đều nhặt một vài chiếc lá phong làm quà lưu niệm để nhớ về nước Nga.
                                                                                   (Theo Trường Giang)
*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Mát-xcơ-va là một thành phố như thế nào?
a- Lãng mạn và cổ kính nhất                     c- Lãng mạn và đẹp đẽ nhất
b- Sôi động và đẹp đẽ nhất                        d- Náo nhiệt nhất.
Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ những nét đặc biệt của Mát-xcơ-va?
a- Nơi đó có những giấc mơ, con đường và thơ Pút-skin
b- Nơi đó có những giấc mơ, thơ Pút-skin, rừng bạch dương
c- Nơi đó có rừng bạch dương, những giấc mơ, con đường
d- Nơi đó có rừng bạch dương, rừng thông, thác nước.
Câu 3: Dòng nào dưới đây miêu tả những điểm nổi bật của cây bạch dương?
a- Trắng thẳng, cao vút, triền miên trên những con đường
b- Đỏ rực lên, phủ khắp công viên một màu đỏ như lửa
c- Xanh tuyệt đẹp mùa hè, vàng rợi mùa thu, buồn bã mùa đông
d- Tất cả đều đúng.
Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng cảm xúc của tác giả khi nhớ về Mát-xcơ-va?
a- Thương nhớ giấc mơ tuổi thơ, bay bổng với vần thơ của đại thi hào Pút-skin
b- Ngây ngất nhớ vẻ đẹp gợi buồn của rừng bạch dương và sự ấm áp của lá phong đỏ rực
c- Nuối tiếc vẻ đẹp phồn hoa của đường phố thủ đô chạy dài miên man không dứt
d- Cả a và b đều đúng.
II. BÀI TẬP VỀ CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU, TẬP LÀM VĂN:
Câu 1:  a) Điền  tr  hoặc  ch  vào chỗ trống:
Mười lăm năm, mỗi sáng…iều
Bác Hồ….ăm….út, nâng niu từng cành
Cây càng khỏe, lá càng xanh
Như miền Nam đó,…ưởng thành nở hoa
Dạn dày sương gió nắng mưa
….ái ngon vẫn đậu đợi mùa…ín thơm
Mặc….o lửa đạn mưa bom
Ong xây bọng mật…ong vòm lá xanh
Đã nghe thơm nắng Ba Đình
Ngọt mùa vú sữa bờ kênh Tháp Mười.
                              (Theo Quốc Tuấn)
b) Đặt  dấu hỏi  hoặc  dấu ngã  trên chữ in đậm:
Cây chuối nghiêng ca thân mình
Cong cho buồng qua to kềnh không rơi
Cây cau chót vót lưng trời
Dâu moi cô vân không rời đàn con
Qua chuối chín cho ngọt thơm
Qua cau tô đo môi son cho bà
Cành cong nụ nơ đầy hoa
Cây lúa cong hạt cho mùa bông sây
Muôn ngàn hoa trái co cây
Cong trên vai trái đất này bé ơi!
                          (Theo Lê Hồng Thiện)
Câu 2:  a) Dùng dấu gạch chéo ( / ) để phân tách chủ ngữ và vị ngữ trong các câu kể sau và gạch 1 gạch dưới bộ phận chủ ngữ, 2 gạch dưới bộ phận vị ngữ:
(1) Bạn gái mặc chiếc áo màu hồng đứng ở hàng đầu là Thục Anh, lớp trưởng lớp tôi.
(2) Thục Anh là một học sinh rất gương mẫu.
(3) Cây hoa lạ lạ, có nhiều bông trắng xinh xinh ấy là hoa mai.
(4) Hoa mai là thứ hoa quý được nhiều người thích.



b) Đánh dấu X vào ô thích hợp để nhận xét về các câu ở bài tập a:
	Nhận xét
Câu
	Được dùng để giới thiệu
	Được dùng để nhận định

	Câu 1
	
	

	Câu 2
	
	

	Câu 3
	
	

	Câu 4
	
	



Câu 3:  a) đánh dấu X vào những câu thuộc kiểu câu kể Ai là gì? . Sau đó gạch chéo ( / ) để phân tách hai bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu đó và gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ:
  (1) Hạ Long là niềm tự hào của mỗi người dân Việt.
  (2) Hôm qua, anh Sơn nói như thế là không đúng.
  (3) Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
b) Điền vị ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu kể Ai là gì?:
(1) Cao Bá Quát là ……………………………………………………………………………
(2) Trần Đăng Khoa là………………………………………………………………………..
(3) Cô giáo Thảo Ly  là………………………………………………………………………
c) Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu kể Ai là gì?:
(1)…………………………………..là thành phố nghỉ mát trên cao nguyên Lâm Viên.
(2)…………………………………..là thành phố mang tên Bác.
(3)…………………………………..là thủ đô của nước ta.
Câu 4:  Đọc dàn ý của bài văn tả cây dừa dưới đây:
- Giới thiệu cây dừa
- Tả bao quát cây dừa
- Tả các bộ phận của cây dừa (tàu lá, quả dừa, vỏ dừa, cùi dừa, nước dừa….)
- Nêu lợi ích của cây dừa
Dựa vào dàn ý trên, bạn Hoài Nam dự kiến viết bốn đoạn văn nhưng chưa đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh bốn đoạn văn này (Viết vào chỗ có dấu […] và hoàn chỉnh đoạn văn trong tập)
Đoạn 1: [………] Nhưng em thích nhất là được ngồi dưới bóng mát rượi của cây dừa.
Đoạn 2: Từ xa nhìn lại, em thấy những cây dừa cao to, trồng rất thẳng hàng. Thân cây được bao bọc bên ngoài bằng lớp vỏ cứng sần sùi màu nâu đen […………..]
Đoạn 3: Vào ngày giỗ, tết, trái dừa cũng có mặt trên mâm ngũ quả của mọi nhà [………..]
Đoạn 4: Cây dừa tô điểm cho miền Nam một vẻ đáng yêu [……………..]
Bài làm
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